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1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.
2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn xã Trà Thanh.

Trách nhiệm áp dụng: Cán bộ, công chức và người lao động có liên quan trực thuộc UBND xã Trà Thanh.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

· Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

· Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.1 của Quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

CBCC: Cán bộ, công chức
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	5.2
	Thành phần hồ sơ 

	
	1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;

2. Một (01) báo cáo ĐTM của Dự án.

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND xã Trà Thanh 

	5.6
	Lệ phí

	
	+ Không

	5.7 Quy trình xử lý công việc

	Sơ đồ 
các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Đơn vị/người thực hiện
	Thời gian 
thực hiện
	Kết quả 
thực hiện

	B1: Nộp hồ sơ
	- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.
	Tổ chức, cá nhân, Công chức tại Bộ phận Một cửa
	Trong giờ hành chính
	- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

	B2: Chuyển hồ sơ
	Chuyển hồ sơ (bản giấy, điện tử) về Công chức chuyên môn.
	Công chức tại Bộ phận Một cửa
	01 ngày làm việc
	- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

	B3: Kiểm tra, thực hiện xử lý, trình ký
	Công chức chuyên môn:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham vấn theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì soạn thảo văn bản thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì soạn thảo văn bản có ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện dự án.

- Trình Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã được giao phụ trách lĩnh vực môi trường quyết định.
	Công chức chuyên môn
	11 ngày làm việc


	- Hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo hoàn thiện.

- Dự thảo Công văn.

	B4: Phê duyệt hồ sơ
	Xem xét, ký văn bản có ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện dự án.

	Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã được giao phụ trách lĩnh vực môi trường
	02 ngày làm việc
	- Văn bản ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện dự án.
- Hồ sơ.

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

	B5: Phát hành và chuyển kết quả
	- Vào số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.
	Văn thư xã
	01 ngày làm việc
	Văn bản có ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện dự án.

	B6: Trả kết quả
	Công chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện:

- Đề nghị tổ chức, cá nhân ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng, sau đó kết thúc việc trả kết quả trên phần mềm.
	Công chức tại Bộ phận Một cửa, tổ chức, cá nhân
	Trong giờ hành chính
	- Thu lại Mẫu số 01.

- Thu văn bản ủy quyền (nếu được ủy quyền).

	Lưu ý: Trường hợp trong thời gian quy định UBND cấp xã không có phản hồi trong thời gian quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.




6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Phụ lục 2.4
	Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn UBND cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi Dự án về nội dung của báo cáo ĐTM

	2. 
	Phụ lục 2.5
	Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn

	3. 
	Phụ lục 2.6
	Mẫu biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án


7. HỒ SƠ CẦN LƯU
	TT
	Tên hồ sơ

	1. 
	Hồ sơ theo mục 5.2

	2. 
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

	3. 
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

	4. 
	Sổ theo dõi hồ sơ 

	5. 
	Văn bản phản hồi về việc thực hiện Dự án đến Chủ dự án

	6. 
	Biên bản kết quả họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án.

	Hồ sơ được lưu tại bộ phận Địa chính – Xây dựng, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ sang bộ phận lưu trữ của cơ quan.


PAGE  

